Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Bên mời thầu: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5. Địa chỉ: Số 57 Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.
- Tên gói thầu: Gói số 10 – Môi trường tăng sinh, môi trường chọn lọc định tính
- Tên dự toán: Dự toán danh mục nhóm 1 – Mua sắm vật tư, hóa chất, môi trường kiểm nghiệm, thử nghiệm từ nguồn thu sự nghiệp phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025 cho Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất, môi trường kiểm nghiệm, thử nghiệm.
- Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
a) Yêu cầu kỹ thuật chung 
Bảng 2a
	STT
	Yêu cầu lỹ thuật
	Mức độ đáp ứng
	Kết quả đánh giá

	
	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt

	1.
	Đánh giá chung

	1.1
	Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, cataloge của hàng hóa
	Cung cấp kèm theo tài liệu kỹ thuật, Catalog của hàng hóa hoặc tài liệu hàng hóa
	X
	
	

	
	
	Không có cung cấp kèm theo tài liệu kỹ thuật, Catalog của hàng hóa hoặc tài liệu hàng hóa
	
	
	X

	1.2
	Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng (không yêu cầu đối với hạng mục hàng hóa số 15)
	Nhà sản xuất được công nhận đạt ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương
	X
	
	

	
	
	Không được công nhận ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương
	
	
	X

	1.3
	Xuất xứ, chất lượng, hạn sử dụng của hàng hóa
	Cam kết khi được nghiệm thu tại phòng thử nghiệm:
- Hàng hóa phải rõ về xuất xứ, còn mới 100%.
 - Đối với hàng hóa có hạn sử dụng >12 tháng: hạn sử dụng còn lại phải từ 12 tháng trở lên.
- Đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 12 tháng: hạn sử dụng còn lại tối thiểu phải bằng 2/3 hạn sử dụng do hãng sản xuất công bố.
	X
	
	

	
	
	Không có cam kết
	
	
	X

	2.
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa

	
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp,  hàng hóa.
	Có các giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điều kiện bảo quản của hàng hóa trong lúc lưu kho  vận chuyển  bàn giao cho đơn vị sử dụng.
	X
	
	

	
	
	Không có các giải pháp 
	
	
	X

	3. 
	Tiến độ cung cấp hàng hóa

	
	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	X
	
	

	
	
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hoặc Bảng tiến độ cung cấp không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	
	
	X

	4.
	Chế độ bảo hành, đổi trả

	
	Bảo hành, đổi trả
	Có cam kết sau:
- Đổi trả và cung cấp lại hàng mới 100% đúng yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa không đạt yêu cầu về nhiệt độ bảo quản, hạn sử dụng, nhãn, quy cách bao gói hoặc kết quả kiểm tra, nghiệm thu  không đạt các thông số công bố;
- Trong quá trình sử dụng (theo hạn sử dụng của vật tư, hóa chất, thuốc thử): vật tư, hóa chất, thuốc thử không đạt các thông số đảm bảo chất lượng mà nhà thầu cam kết trong E-HSDT.
- Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng hàng hóa
	X
	
	

	
	
	Không có cam kết đổi trả và cung cấp lại hàng hóa như trên.
	
	
	X

	5.
	Uy tín của nhà thầu

	
	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu 
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 
	X
	
	

	
	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu. 







	
	
	X

	6.
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện.

	
	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp
	Có Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. 
	X
	
	

	
	
	Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp.
	
	
	X

	KẾT LUẬN
	- ĐẠT: Khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là “ĐẠT”.
- KHÔNG ĐẠT: Có bất kỳ một tiêu chí có kết quả đánh giá là “KHÔNG ĐẠT”.


b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
	Stt
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Kết quả đánh giá 
	Nhận xét của chuyên gia
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt
	
	

	1
	Shigella broth
	
	
	
	
	

	1.1
	Có thành phần phù hợp với ISO 21567.
	
	
	
	
	

	1.2
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	1.3
	Số lượng: 10 chai
	
	
	
	
	

	2
	Rappaport (Samonella enrichment broth) 
	
	
	
	
	

	2.1
	Có thành phần phù hợp với ISO 6579.
	
	
	
	
	

	2.2
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	2.3
	Số lượng: 35 chai
	
	
	
	
	

	3
	MKTn-Muller-Kauffmann tetrathionate-Novobiocin broth

	3.1 
	Có thành phần phù hợp với ISO 6579 (novobiocin có sẵn trong thành phần không cần bổ sung thêm).
	
	
	
	
	

	3.2 
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	3.3 
	Số lượng: 35 chai
	
	
	
	
	

	4
	Alkaline Saline Peptone Water
	
	
	
	
	

	4.1 
	Có thành phần phù hợp với ISO 21872.
	
	
	
	
	

	4.2 
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	4.3 
	Số lượng: 300 chai
	
	
	
	
	

	5
	Fraser broth base (cần bổ sung 2 supp.)
	
	
	
	
	

	5.1
	Có thành phần phù hợp với ISO 11290.
	
	
	
	
	

	5.2
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	5.3
	Số lượng: 70 chai
	
	
	
	
	

	6
	Fraser Listeria ammonium Iron (III) citrate
	
	
	
	
	

	6.1 
	Sử dụng đồng bộ với môi trường FRASER Listeria Selective Enrichment Broth.
	
	
	
	
	

	6.2 
	Quy cách: hộp 10 lọ (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng đủ để bổ sung cho 650 lit môi trường Half Fraser broth).
	
	
	
	
	

	6.3 
	Số lượng: 130 hộp
	
	
	
	
	

	7
	Fraser listeria selective supplement
	
	
	
	
	

	7.1 
	Sử dụng đồng bộ với môi trường FRASER Listeria Selective Enrichment Broth.
	
	
	
	
	

	7.2 
	Quy cách: hộp 10 lọ (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng đủ để bổ sung cho 650 lit môi trường Half Fraser broth).
	
	
	
	
	

	7.3 
	Số lượng: 130 hộp
	
	
	
	
	

	8
	Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis (MSRV) agar

	8.1 
	Có thành phần phù hợp với ISO 6579.
	
	
	
	
	

	8.2 
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	8.3 
	Số lượng: 1 chai
	
	
	
	
	

	9
	Modified Tryptone Soy Broth (mTSB) + Novobiocin

	9.1 
	Có thành phần phù hợp với ISO 16654 (novobiocin có sẵn trong thành phần không cần bổ sung thêm).
	
	
	
	
	

	9.2 
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	9.3 
	Số lượng: 30 chai
	
	
	
	
	

	10
	Novobiocin
	
	
	
	
	

	10.1
	Độ tinh khiết ≥ 90%
	
	
	
	
	

	10.2
	Quy cách: Chai 1g (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 5g)
	
	
	
	
	

	10.3
	Số lượng: 5 chai
	
	
	
	
	

	11
	Mineral modified medium (MMGB) with ammonium chloride

	11.1
	Có thành phần phù hợp với ISO 16649
	
	
	
	
	

	11.2
	Bổ sung thêm Ammonium chloride với số lượng tương ứng để thành môi trường hoàn chỉnh, có sẵn trong thành phần hoặc cung cấp kèm theo;
	
	
	
	
	

	11.3
	Quy cách: Bộ 500g (Part A = 321g và Part B = 179g) hoặc chai 500g
	
	
	
	
	

	11.4
	Số lượng: 50 bộ/ chai
	
	
	
	
	

	12
	Buffered Peptone water
	
	
	
	
	

	12.1
	Có thành phần phù hợp với ISO 6579.
	
	
	
	
	

	12.2
	Quy cách: Chai 500g
	
	
	
	
	

	12.3
	Số lượng: 200 chai
	
	
	
	
	

	13
	Giolitti - cantoni broth
	
	
	
	
	

	13.1 
	Có thành phần phù hợp với ISO 6888.
	
	
	
	
	

	13.2 
	Quy cách: Chai 500g.
	
	
	
	
	

	13.3 
	Số lượng: 15 chai
	
	
	
	
	

	14
	Lauryl sulfate broth
	
	
	
	
	

	14.1 
	Có thành phần phù hợp với ISO 7251.
	
	
	
	
	

	14.2 
	Quy cách: Chai 500g
	
	
	
	
	

	14.3 
	Số lượng: 30 chai
	
	
	
	
	

	15
	Horse blood
	
	
	
	
	

	15.1 
	Quy cách: Chai 100ml (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 1.000ml)
	
	
	
	
	

	15.2 
	Số lượng: 10 chai
	
	
	
	
	

	16
	Potassium tellurite
	
	
	
	
	

	16.1 
	Thành phần phù hợp với yêu cầu của môi trường Giolitti - cantoni broth theo ISO 6888.
	
	
	
	
	

	16.2 
	Quy cách: Chai 100g (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 200g).
	
	
	
	
	

	16.3 
	Số lượng: 2 chai
	
	
	
	
	

	KẾT LUẬN
	ĐẠT: khi tất cả các mục được đánh giá đạt hoặc chấp nhận được (nhưng không quá 30% trên tổng các mục đánh giá về kỹ thuật)
KHÔNG ĐẠT: khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là không đáp ứng



1.3. Các yêu cầu khác
Không yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Không yêu cầu.

